
III.1 III.2 III.3 III.4 V.1 V.2 V.3
1 14D15802010121 Lê Tấn Đạt 21/03/1996 XD14D05 5 3 3 11
2 14D15802010123 Nguyễn Thành Đạt 20/06/1996 XD14D05 5 3 3 11
3 14D15802010127 Đoàn Thành Đạt 29/08/1996 XD14D05 5 3 3 11
4 14D15802010140 Trần Minh Đức 16/06/1996 XD14D05 5 5 3 4 3 20
5 14D15802010148 Võ Trung Định 29/08/1993 XD14D05 5 3 3 13
6 14D15802010155 Nguyễn Tuấn Anh 30/11/1996 XD14D05 5 5 5 4 3 6 28
7 14D15802010163 Nguyễn Thái Bình 26/03/1996 XD14D05 5 5 3 4 3 4 24
8 14D15802010165 Võ Hoàng Bữu 13/05/1996 XD14D05 5 5 3 3 16
9 14D15802010177 Trần Hoàng Bửu 26/11/1996 XD14D05 5 3 3 3 14
10 14D15802010199 Lê Quan Danh 05/10/1996 XD14D05 5 5 4 3 17
11 14D15802010202 Ngô Trí Dũng 11/10/1995 XD14D05 5 3 8
12 14D15802010211 Nguyễn Nhật Duy 30/01/1996 XD14D05 5 3 3 3 14
13 14D15802010212 Nguyễn Khánh Duy 30/10/1996 XD14D05 0
14 14D15802010226 Trần Thanh Giao 21/07/1996 XD14D05 5 5 3 3 16
15 14D15802010230 Lê Nguyễn San Hà 04/10/1996 XD14D05 5 5 5 4 3 6 28
16 14D15802010239 Ngô Công Hậu 24/07/1996 XD14D05 5 5 3 5 18
17 14D15802010269 Trần Tín Huy 09/09/1995 XD14D05 5 5 5 4 3 6 28
18 14D15802010278 Lê Quốc Khánh 02/10/1995 XD14D05 5 5 3 4 3 20
19 14D15802010286 Lê Hoàng Khải 25/10/1996 XD14D05 5 3 3 11
20 14D15802010288 Phan Minh Kha 03/08/1995 XD14D05 5 3 3 11
21 14D15802010297 Nguyễn Tuấn Khanh 26/03/1996 XD14D05 5 5 3 4 3 20
22 14D15802010329 Võ Ngọc Linh 20/01/1996 XD14D05 5 5 5 3 6 24
23 14D15802010330 Dương Hải Linh 27/07/1996 XD14D05 5 5 3 13
24 14D15802010340 Huỳnh Thanh Long 05/08/1996 XD14D05 5 5 5 4 5 8 32
25 14D15802010347 Phạm Hoàng Luân 06/05/1996 XD14D05 5 5 4 3 17
26 14D15802010351 Võ Minh Mẫn 13/07/1996 XD14D05 0
27 14D15802010353 Nguyễn Khôi Minh 06/12/1996 XD14D05 5 5 5 3 4 22
28 14D15802010374 Mai Hữu Nghiệp 12/08/1996 XD14D05 5 3 3 11
29 14D15802010376 Nguyễn Trung Nghĩa 20/12/1996 XD14D05 5 5 4 3 17
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30 14D15802010449 Cao Thanh Phong 28/02/1996 XD14D05 5 5 4 3 17
31 14D15802010454 Đoàn Minh Quân 07/04/1996 XD14D05 5 5 4 3 17
32 14D15802010455 Nguyễn Linh Quang 11/11/1996 XD14D05 5 3 3 11
33 14D15802010456 Nguyễn Võ Nhật Quang 06/11/1996 XD14D05 5 5 10
34 14D15802010467 Dương Minh Sang 24/11/1995 XD14D05 5 5 3 13
35 14D15802010487 Huỳnh Hữu Tân 25/06/1996 XD14D05 5 5 5 4 3 6 28
36 14D15802010496 Nguyễn Minh Tấn 08/02/1996 XD14D05 0
37 14D15802010497 Văn Phạm Nhật Tường 15/03/1996 XD14D05 0
38 14D15802010513 Huỳnh Hữu Thắng 17/11/1996 XD14D05 5 5 3 13
39 14D15802010521 Trần Thị Kim The 08/03/1996 XD14D05 5 5 3 5 5 23
40 14D15802010556 Nguyễn Phạm Anh Tú 02/07/1992 XD14D05 5 3 3 11
41 14D15802010560 Dương Nguyễn Toàn 02/10/1996 XD14D05 5 3 3 11
42 14D15802010567 Tăng Quốc Toản 04/06/1995 XD14D05 5 5 4 5 19
43 14D15802010572 Lâm Hùng Trọng 15/09/1996 XD14D05 5 5 3 4 5 22
44 14D15802010576 Nguyễn Văn Trường 20/02/1996 XD14D05 0
45 14D15802010581 Lê Quốc Trung 25/03/1996 XD14D05 0
46 14D15802010590 Nguyễn Minh Trí 13/05/1996 XD14D05 5 3 3 3 14
47 14D15802010595 Lê Tuấn 28/12/1996 XD14D05 5 5 3 3 16
48 14D15802010603 Nguyễn Văn Tuất 09/09/1995 XD14D05 5 5 3 4 3 20
49 14D15802010606 Nguyễn Văn Tý 20/05/1995 XD14D05 5 3 3 11
50 14D15802010622 Huỳnh Hoàng Vinh 04/03/1995 XD14D05 0
51 14D15802010632 Trần Huy Vũ 23/02/1995 XD14D05 5 5 3 13
52 14D15802010633 Lê Nhất Vũ 19/08/1996 XD14D05 5 3 3 3 14
53 14D15802010635 Ngô Quốc Vũ 20/03/1996 XD14D05 0


